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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
  

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 84/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về giám sát và đánh giá đầu tư  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Chính phủ ban hành Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh:  
a) Nghị định này quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, 

giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, 
đánh giá đầu tư, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát, 
đánh giá dự án đầu tư; điều kiện năng lực của cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư; 
quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 
hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư; 

b) Việc giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán; 

c) Việc giám sát và đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử 
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dụng các nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài. 

2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: Các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá 
đầu tư. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Giám sát đầu tư” là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư. Giám sát đầu tư 

gồm giám sát chương trình, dự án đầu tư và giám sát tổng thể đầu tư.  
2. “Theo dõi chương trình, dự án đầu tư” là hoạt động thường xuyên và định 

kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện chương trình, dự án; 
tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, đề xuất các phương án phục vụ việc ra 
quyết định của các cấp quản lý nhằm đảm bảo chương trình, dự án đầu tư thực hiện 
đúng mục tiêu, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và trong khuôn khổ các nguồn 
lực đã được xác định. 

3. “Kiểm tra chương trình, dự án đầu tư” là hoạt động định kỳ theo kế hoạch 
hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự 
án của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phát hiện kịp thời những sai sót, 
yếu kém về quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; kiến nghị các 
cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định về 
quản lý chương trình, dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý 
các vấn đề đã phát hiện. 

4.“Đánh giá chương trình, dự án đầu tư” là hoạt động định kỳ theo kế hoạch 
hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với 
quyết định đầu tư hoặc tiêu chuẩn đánh giá quy định của nhà nước tại một thời 
điểm nhất định. Đánh giá chương trình, dự án đầu tư bao gồm: Đánh giá ban đầu, 
đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá 
đột xuất.  

5. “Đánh giá ban đầu” là đánh giá được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực hiện 
đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét tình hình thực tế của chương trình, dự án so 
với thời điểm phê duyệt để có biện pháp xử lý phù hợp. 

6. “Đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn” là đánh giá được thực hiện vào thời điểm 
giữa kỳ theo tiến độ thực hiện đầu tư chương trình, dự án được phê duyệt hoặc sau 
khi kết thúc từng giai đoạn (đối với chương trình, dự án được thực hiện theo nhiều 
giai đoạn), nhằm xem xét quá trình thực hiện đầu tư chương trình, dự án từ khi bắt 
đầu triển khai, đề xuất các điều chỉnh cần thiết. 
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7. “Đánh giá kết thúc” là đánh giá được tiến hành ngay sau khi kết thúc thực 
hiện đầu tư chương trình, dự án nhằm xem xét các kết quả đạt được, rút ra các bài 
học kinh nghiệm. 

8. “Đánh giá tác động” là đánh giá được thực hiện vào thời điểm thích hợp sau 
năm thứ 3 kể từ khi đưa chương trình, dự án vào vận hành, nhằm làm rõ hiệu quả, 
tính bền vững và tác động kinh tế - xã hội so với mục tiêu đặt ra ban đầu. 

9. “Đánh giá đột xuất” là đánh giá được thực hiện trong những trường hợp có 
những vướng mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực 
hiện đầu tư chương trình, dự án. 

10. “Giám sát đầu tư của cộng đồng” là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh 
sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là địa bàn cấp xã) nhằm 
theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan, đơn 
vị liên quan trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xử lý các vi phạm về đầu tư (trừ các chương trình, dự án bí mật 
quốc gia theo quy định của pháp luật). 

11. “Giám sát tổng thể đầu tư” là việc theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ 
theo kế hoạch hoặc đột xuất quá trình thực hiện đầu tư của các cấp, các ngành và 
địa phương; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, thiếu sót để đảm bảo 
đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu và đảm bảo hiệu quả. 

12. “Theo dõi tổng thể đầu tư” là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật 
các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và việc quản lý đầu tư của các cấp, 
các ngành và địa phương; tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và đề xuất các cơ 
chế, chính sách liên quan đến quản lý đầu tư. 

13. "Kiểm tra tổng thể đầu tư" là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột 
xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của các cấp, các 
ngành; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém, bảo đảm việc quản 
lý đầu tư đúng quy định của pháp luật; phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm 
quyền xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh hoặc việc làm sai quy định về 
quản lý đầu tư; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã 
phát hiện. 

14. “Đánh giá tổng thể đầu tư” là hoạt động định kỳ theo kế hoạch nhằm phân 
tích, đánh giá kết quả đầu tư của nền kinh tế, ngành, địa phương; xác định mức độ 
đạt được so với quy hoạch, kế hoạch trong từng thời kỳ hay từng giai đoạn; phân 
tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả đầu tư cũng như đề xuất các giải pháp 
nâng cao hiệu quả đầu tư trong kỳ hay giai đoạn kế hoạch sau. 

15. “Dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công” là một tập hợp các 
hoạt động có liên quan với nhau, nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu cụ thể 
của chương trình, được thực hiện trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian nhất 
định và dựa trên những nguồn lực đã xác định. 
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16. “Chủ dự án thành phần” là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý dự 
án thành phần thuộc chương trình đầu tư công. 

17. “Chủ sử dụng” là cơ quan, tổ chức được giao quản lý khai thác, vận hành 
dự án. 

18. “Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác” là dự án đầu tư không sử dụng 
vốn nhà nước. 

Điều 3. Các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư 
1. Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình. 
2. Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án. 
3. Chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư. 
4. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; người có 

thẩm quyền quyết định đầu tư. 
5. Chủ sử dụng dự án. 
6. Cơ quan chủ quản, Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. 
7. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng dự án theo hình thức đối 

tác công tư. 
8. Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
9. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. 
10. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và cơ quan quản lý nhà nước về 

đầu tư. 
11. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 
Điều 4. Nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư 
1. Đúng đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định. 
2. Không gây cản trở công việc của các đối tượng chịu sự giám sát và đánh giá 

đầu tư. 
3. Phải có các tiêu chuẩn, tiêu chí và hồ sơ, tài liệu hợp lệ làm cơ sở cho việc 

giám sát, đánh giá. 
4. Các thông tin phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải đầy đủ, kịp 

thời, chuẩn xác, trung thực và minh bạch. 
5. Phải xem xét toàn diện, đồng bộ các vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư. 
6. Việc xem xét, đánh giá phải có đủ căn cứ, tài liệu; phải có phương pháp 

khoa học phù hợp với đối tượng và nội dung đánh giá. 
7. Các giải pháp, đề xuất kiến nghị phải thiết thực, cụ thể và bảo đảm tính khả thi. 
8. Kết quả giám sát, đánh giá phải được xử lý và phản hồi tích cực và phải 

được lưu trữ một cách hệ thống. 
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Chương II 
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 

 
Mục 1 

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG 
 

Điều 5. Trách nhiệm giám sát chương trình đầu tư công 
1. Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình tự tổ 

chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
chương trình. 

2. Chủ chương trình, chủ dự án thành phần thực hiện theo dõi, kiểm tra quá 
trình đầu tư chương trình đầu tư công theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt 
nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư. 

3. Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình 
thực hiện theo dõi, kiểm tra chương trình thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra 
được thực hiện như sau: 

a) Kiểm tra ít nhất một lần đối với chương trình có thời gian thực hiện đầu tư 
trên 12 tháng 

b) Kiểm tra khi điều chỉnh chương trình làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy 
mô, tăng tổng mức đầu tư. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công thực hiện theo dõi, kiểm tra 
chương trình thuộc phạm vi quản lý 

5. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình 
thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư chương trình theo các nội dung được phê 
duyệt tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư chương trình. 

6. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan 
quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền quyết 
định đầu tư chương trình quyết định tổ chức kiểm tra chương trình theo kế hoạch 
hoặc đột xuất. 

Điều 6. Nội dung giám sát của cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư chương trình, chủ chương trình 

1. Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình tự tổ 
chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư chương trình và báo cáo nội dung sau:  

a) Việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình; 


